
                                                                      

                                                                          


TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 30: Từ 18/04/2022 đến 23/04/2022

TIẾT 1          

Bài 48:                                              Luyện tập:

Rượu etylic, axit axetic và chất béo

 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI

               - Ôn kiến thức về tính chất hoá học, điều chế rượu etylic,
   - Ôn kiến thức về tính chất hoá học, điều chế axit axetic.

   - Ôn kiến thức về tính chất hoá học, điều chế chất béo.

          - Các dạng bài tập về sơ đồ phản ứng, chuỗi phản ứng, phân biệt chất, tính toán theo nồng độ, độ rượu,...

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC
     I. Kiến thức cần nhớ
	
	CTCT
	Tính chất vật lý 
	Tính chất hóa học

	Rượu etylic 
	C2H5OH
	Chất lỏng không màu,tan vô hạn trong nước
	Cháy trong oxi

Tác dụng kim loại Na 

	Axit axetic 
	CH3COOH
	Chất lỏng không màu,tan vô hạn trong nước
	Có tính chất của 1 axit : tác dụng quỳ tím, kim loại, oxit bazo, bazo,…

	Chất béo 
	(RCOO)3C3H5
	Chất lỏng, không tan trong nước
	-Thủy phân 
- xà phòng hóa


* Các phương trình phản ứng minh họa: 

Rượu etylic:  

   + Tdụng với kloại: 

C2H5OH + Na ( C2H5ONa + H2

   +  Tdụng với axit axetic: 

C2H5OH + CH3COOH                                   CH3COOC2H5  + H2O.                                      

Axit axetic: 

   + Là 1 axit: tác dụng với kim loại, muối cacbonat, oxit bazơ, bazơ. 

   + Tdụng với rượu etylic. 

Chất béo: phản ứng thủy phân

   + Trong môi trường axit: 

(RCOO)3C3H5 + 3H2O
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to

C3H5(OH)3 + 3RCOOH 

   + Trong môi trường bazơ (phản ứng xà phòng hóa) 

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH
[image: image2.wmf]¾
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to

 C3H5(OH)3 + 3RCOONa 

     II. Bài tập: 
  Bài 1:

a/

 Phân tử có nhóm -OH : C2H5OH

 Phân tử có nhóm -COOH: CH3COOH

b/

+ Chất tác dụng K là C2H5OH, CH3COOH

     C2H5OH  + Na ( C2H5ONa  + H2
               2CH3COOH   + 2Na (  2CH3COONa  + H2

+ Chất tác dụng Zn là  CH3COOH

              2CH3COOH   +   Zn (  (CH3COO)2Zn  + H2

               + Chất tác dụng NaOH là  CH3COOH

              CH3COOH     +  NaOH (  2CH3COONa  + H2O

         + Chất tác dụng Na2CO3 là  CH3COOH

             2CH3COOH     +  Na2CO3 (  2CH3COONa + CO2 + H2O

Bài 2:

Phản ứng của etyl axetat với dung dịch HCl:

CH3COOC2H5 + H2O [image: image3.png]HCLY



 CH3COOH + C2H5OH

Phản ứng của etyl axetat với dung dịch NaOH.

CH3COOC2H5 + NaOH [image: image4.png]


 CH3COONa + C2H5OH.

Bài 3:

Hãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2
b) C2H5OH + 3O2 [image: image5.png]


 2CO2 + 3H2O.

c) 2CH3COOH + 2K → 2CH3COOK + H2.

d) CH3COOH + C2H5OH H2SO4, đn, to⇆ CH3COOC2H5 + H2O

e) 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

g) 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2
h) Chất béo + Natri hidroxit → Glixerol + muối của các axit béo.

Bài 4: 

  Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic và dầu ăn tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên.

Lời giải:
Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:

- Lần lượt nhúng quỳ tím vào 3 mẫu thử trên

    + Mẫu làm quỳ tím hóa đỏ là axit axetic.

    + 2 mẫu còn lại không có hiện tượng gì.

- Cho hai chất lỏng còn lại cho vào nước, chất nào tan hoàn toàn đó là rượu etylic, còn lại là hỗn hợp dầu ăn tan trong rượu etylic.

Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn.

Bài 6:

a) Từ 10 lít rượu 8o có thể điều chế được bao nhiêu gam axit axetic? Biết hiệu xuất quá trình lên men là 92% và rượu etylic có D = 0,8 g/cm3.

b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu?

Lời giải:
a) Trong 10 lít rượu 80 thì có [image: image6.png]10.8
100



 = 0,8 lít rượu etylic

⇒ m rượu = V.D = 0,8.0,8.1000 = 640 (g)

Phương trình phản ứng lên men rượu:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

nC2H5OH = [image: image7.png]640
46



 mol.

Theo pt: nCH3COOH = nC2H5OH = [image: image8.png]640
46



 mol

Khối lượng của axit: [image: image9.png]640.60
16




 = 834,8 (g)

Vì hiệu suất quá trình lên men là 92% nên lượng axit có trong thực tế thu được:

maxit = 834,8. 92% = 768g

b) Khối lượng giấm thu được: [image: image10.png]m:? 100=19200(g)




Bài 7: Cho 100g dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.

a) Hãy tính khối lượng dung dịch NaHCO3 đã dùng.

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Lời giải:
PTHH:

[image: image11.png]CH;COOH + NaHCO; — CH;COONa + COpt + H0
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Theo pt: nNaHCO3 = nCH3COOH = 0,2 (mol) → mNaHCO3 = 0,2. 84 = 16,8 (g)

[image: image13.png]Massaicos = 22100

=168 100 =200g
8.4




b) Theo pt: nCH3COONa = nCO2 = nCH3COOH = 0,2 (mol)

mCH3COONa = 82. 0,2 = 16,4 g

mCO2 = 0,2. 44 = 8,8 (g)

mdd = mCH3COOH + mNaHCO3 – mCO2 = 100 + 200 – 8,8 = 291,2 (g)

C% CH3COONa = [image: image14.png]16.4
291.2



 = 5,63 %

TIẾT 2             Bài 49: Thực hành:

Tính chất của rượu và axit

A.
 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI

1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axit axetic
 Khi cho CuO vào axit axetic: Học sinh xem clip

https://www.youtube.com/watch?v=DQ9zyAlVQ-I

Phương trình phản ứng:

Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Ống nghiệm 2: Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2.

Ống nghiệm 3: CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

Ống nghiệm 4: CuO + 2CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O.

2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của rượu etylic với axit axetic : Học sinh xem clip

https://www.youtube.com/watch?v=0vWIqXEOuh8

Hiện tượng: Hỗn hợp bốc hơi, ở ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước nhẹ hơn nước.

PTPU: C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O.

NỘI DUNG VIẾT BÀI

TIẾT 2                            Bài 49: Thực hành: 

                                Tính chất của rượu và axit

1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axit axetic
Hiện tượng: Khi cho CuO vào axit axetic
Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Ống 2: Bọt khí thoát ra từ mảnh kẽm.

Ống 3: Sủi bọt khí.

Ống 4: chất rắn tan dần,dung dịch chuyển thành màu xanh lam

Phương trình phản ứng:
Ống nghiệm 2: Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2.

Ống nghiệm 3: CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

Ống nghiệm 4: CuO + 2CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O.

2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của rượu etylic với axit axetic
Hiện tượng: Hỗn hợp bốc hơi, ở ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước nhẹ hơn nước.

PTPU: C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O.

C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG: 

Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Este là sản phẩm của phản ứng giữa

 A. axit và rượu.

 B. rượu và gluxit.

 C. axit và muối.

 D. rượu và muối.

Câu 2: Hòa tan 30 ml rượu etylic nguyên chất vào 120 ml nước cất thu được

 A. rượu etylic có độ rượu là 20°.

 B. rượu etylic có độ rượu là 25°.

 C. rượu etylic có độ rượu là 30°.

 D. rượu etylic có độ rượu là 35°.

Câu 3: Cho các chất sau : Mg, Cu, CuO, NaCl, C2H5OH, Ba(OH)2. Số chất tác dụng được với dung dịch axit axetic là

 A. 3.

 B. 4.

 C. 5.

 D. 6.

Câu 4: Có ba lọ không nhãn đựng : rượu etylic, axit axetic, dầu vừng. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây ?

 A. Dùng quỳ tím và nước.

 B. Khí cacbon đioxit và nước.

 C. Kim loại kali và nước.

 D. Phenolphtalein và nước.

Câu 5: Một chất hữu cơ A có khối lượng phân tử là 46 đvC. Công thức phân tử của A là

 A. C3H6O.

 B. C2H6O.

 C. C2H4O2.

 D. CH2O.

Câu 6: Giấm ăn là

 A. dung dịch rượu etylic có nồng độ trên 10 %.

 B. dung dịch rượu etylic có nồng độ dưới 2 %.

 C. dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2% - 5%.

 D. dung dịch axit axetic có nồng độ từ 5% - 10%.

Dặn dò:

Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 23/04/2022. Các em cố gắng làm sớm và nộp đúng hạn nhé.

* Hình thức HS nộp bài cho giáo viên: 

+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học và tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 

H2SO4đặc, to








